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Câu 1. Tìm x và y trong hình sau: 

 

Câu 2. Tìm x và y trong hình sau: 

 

Câu 3. Tính x và y trong mỗi hình sau: 

a)  

 

b)  

 

 

Câu 4. Tính x và y trong mỗi hình sau: 

a)  b)  
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Câu 5. Tìm x và y trong hình sau: 

a)  

 

b)  

 

Câu 6.  

a) Biết tỉ số các cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 5:6 ; cạnh huyền 122cm. Tính độ dài 

hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông lên cạnh huyền. 

b) Biết tỉ số các cạnh góc vuông của một tam giác vuông là 3:7 ; đường cao ứng với cạnh huyền là 

12cm. Tính độ dài hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông lên cạnh huyền. 

Câu 7. Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Biết AB = 4cm, AC = 7,5cm. Tính HB, HC. 

Câu 8. Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Biết AB = 15cm, HC = 16cm. Tính BC, AC, 

AH. 

Câu 9. Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Biết AH = 12cm, BC = 25cm. Tính AB, AC. 

Câu 10. Cho ∆ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH. Biết AB = 6cm,  BH = 3cm. Tính AH, AC, 

CH. 
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A. Kiến thức  

1. Căn bậc hai số học 

+ Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho 2x a . 

VD: Căn bậc hai của số 4 là 2 và -2. 

          Căn bậc hai của số 5 là 5  và 5 . 

+ Số dương a có  2 căn bậc hai là a  và a .  

Chú ý: 

+ a  là căn bậc hai số học của a. 

+ Căn bậc hai số học: chỉ lấy giá trị dương. 

VD: Căn bậc hai số học của 9 là 3; của 5 là 5 . 

+ Nếu có 
2

x 0
x a

x a


  


 

2. So sánh các căn bậc hai số học. 

Với hai số không âm a,b ta có: a b a b   . 

VD: So sánh 4 và 15 . 

Ta có 4 16 . 

Do 16 15 16 15 4 5     . 

3. Căn bậc hai của biểu thức đại số 

+ A  là căn thức bậc hai của A. 

+ A  xác định (có nghĩa)  khi A 0 . 

VD:  

2x x  xác định khi  2 x 1
x x 0 x x 1 0

x 0


      


 

2x 2x 1   xác định khi  
22x 2x 1 0 x 1 0      : Đúng với x  . 

+ 2A A . 
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VD:  
2

3 2 3 2 2 3     . 

VD:  
22x 2x 1 x 1 x 1       

B. Bài tập. 

1. Dạng 1: Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của một số 

Câu 1. Tìm căn bậc hai số học của các số sau: 

a) 121; 169; 225 .  

b) 
4

81; 0,04;
9

 

2. Dạng 2: So sánh căn bậc hai 

Câu 2. So sánh các cặp số sau  

a) 2  và 5.     b) 7  và 3.            c) 2  và 1 2.   

Câu 3. So sánh các cặp số sau 

a) 1 và 3 1.    b) 2 31  và 10.    c) 3 11  và 12.   

3. Dạng 3: Tìm điều kiện của căn thức 

Câu 4. Tìm các giá trị của x   để biểu thức sau có nghĩa 

a) 2x 1   b) 
1

x 7
  c) 

1

x 1
  d) 

3

x 2




 

Câu 5. Tìm các giá trị của x  để biểu thức sau có nghĩa 

a) 2x x 2    b) 2x 4x 3    

4. Dạng 4: Rút gọn biểu thức 

Câu 6. Rút gọn. 

a)  
2

3 11    b) 2(4 17)   

c)  
2

3. a 2 với a 2   d) 8 2 15  

Câu 7. Rút gọn biểu thức 

a)  
2

A 4 7 4 7     

b) B 3 2 2 3 2 2     

Câu 8. Rút gọn biểu thức 

a) 2A 6x 1 x 4x 4      

b) B 7 2 6 7 2 6     
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Câu 9. Rút gọn biểu thức 

a) x 2 x 1   

b) x 2 2 x 3 x 3      

5. Dạng 5: Giải phương trình 

Câu 10. Giải phương trình   

a) 5 2x 1 21    b) 2(x 5) 2   

Câu 11. Giải phương trình 

a) x 4 x 2      b) 21
x x 1 6 2 5 0

4
      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BTVN 

Câu 1. Tìm căn bậc hai và căn bậc hai số học của các số 49; 50; 9; 100 

Câu 2. Rút gọn  

a) 2( 5 3) ;  
2

4 15 ;  
2

11  

b)  
2

x 2  với x 1 . 

Câu 3. Rút gọn  

a)    
2 2

2 2 2 2    b) 6 4 2 6 4 2    c) 14 6 5 14 6 5    

Câu 4. Rút gọn các biểu thức: 

a) 
1

A x x x
4

     khi x 0 . 

b) B 4x 2 4x 1 4x 2 4x 1       khi 
1

x
4

 . 
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